
PHỤ LỤC II 

(Ban hành kèm theo Nghị định số: 121/2014/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ) 

BẢN GHI THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI 

(RECORDS OF HOURS OF REST) 

Tên 
tàu: ………………………………………
……​
Name of Ship 

Số 
IMO: ………………………………………
……​
IMO Number: 

Quốc 
tịch: 
Việt 
Nam​
Flag of 
Ship 

Thuyền viên (họ và 
tên): ………………………………………​
Seafarer (full name) 

Chức 
danh: ………………………………
…​
Position/Rank 

Tháng, 
năm:………………………………………………………​
Month and year 

Thuyền viên trực ca:​
Watchkeeper 

Có □​
Yes 

Khôn
g □​
No 

      

Đánh dấu “X” vào khoảng thời gian nghỉ ngơi, hoặc dùng đường kẻ liên tục. 

Please mark periods of rest with an “X”, or using a continuous line. 

Giờ​
(Hrs) 

Ngày​
Date 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

Thời 
giờ 
nghỉ 
ngơi 
trong 
vòng 

24 giờ​
Hours 
of rest 
in 24 h 
period 

Ghi chú​
Remarks 

                           
                           
                           

Tôi khẳng định rằng Bản ghi này phản ánh chính xác về thời giờ nghỉ ngơi của thuyền viên có 
liên quan. 



I agree that this record is an accurate reflection of the hours of rest of the seafarer concerned. 

Tên/ chữ ký của thuyền trưởng hoặc người được ủy quyền: ……………………… Chữ ký của 
thuyền viên …………………………………. 

Name/ Signature of Master or Authorized Person                                                   (Signature of 
seafarer): 

Bản sao Bản ghi này được gửi cho thuyền viên có liên 
quan                                Ngày …………………… 

A copy of this record is to be given to the seafarer                                                Date 

 


